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- Bà Ngô Thị Thuận. 

- Năm sinh: 12/6/1953. 

- Nghề nghiệp, chức danh, 

chức vụ: Nguyên Chi ủy viên 

Chi bộ Khu phố 1; Chủ tịch 

Hội Chữ thập đỏ thị trấn Ba 

Chẽ; Chi hội Trưởng Phụ nữ 

Khu phố 1; Chủ nhiệm Câu 

lạc bộ Hưu trí 3/2 huyện Ba 

Chẽ, Trưởng ban Tư vấn 

Pháp luật của Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc huyện Ba Chẽ, 

tỉnh Quảng Ninh 

Số nhà 346, 

Đường Hải Chi, 

Khu phố 1, xã 

Ba Chẽ, tỉnh 

Quảng Ninh 

 

Thành tích nổi bật đạt được: 

- Công tác Đảng: Với vai trò là Chi ủy viên được chi bộ phân công công tác kiểm tra 

giám sát, đã tham mưu cho chi bộ hàng năm xây dựng kế hoạch, kiểm tra và tổ chức các 

cuộc kiểm tra của chi bộ và các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng bộ chỉ đạo, làm tốt 

công tác kiểm tra thường xuyên đối với các đồng chí đảng viên trong việc chấp hành điều 

lệ Đảng, nghị quyết của đảng, nghị quyết của chi bộ, Bản thân được Tỉnh ủy Quảng Ninh 

tặng bằng khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. 

- Công tác Hội Phụ nữ: Với vai trò là chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu phố 1 trong 5 

năm qua đã cùng với Ban Chấp hành, chi hội, tham mưu cho chi bộ, triển khai các nhiệm 

vụ của hội, cấp trên, của chi bộ khu phố là một trong chi hội hoạt động phong trào phụ 

nữ tốt so với các chi hội trên địa bàn thị trấn như thực hiện mô hình “5 không 3 sạch”, 

mô hình biến rác thành tiền có 27 hội viên tham gia, số tiền thu được từ phân loại rác 

8.160.000 đ, Vận động 102/125 hội viên tham gia mô hình phân loại rác thải và xử lý rác 

thải hữu cơ làm phân bón vi sinh, trong đó có 16 hộ mượn đất để xây hố ủ rác; Chi hội có 

01 CLB Dân vũ, 01 CLB Mẹ chồng nàng dâu.  

- Công tác Hội Chữ thập đỏ: Cuộc vận động “Tết nhân ái” từ năm 2020 - 2025: Tổng  

567.600.000đ và 1027kg gạo nếp, phối kết hợp với Phòng LĐTBXH huyện Ba Chẽ 

(trước đây) đã rà soát các đối tượng và trao 1.160 xuất quà cho các đối tượng hộ nghèo, 
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hộ cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi, tàn tật 

trẻ em có hoàn đặc biệt khó khăn, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, trao mì tôm, bánh 

chưng, nước cho 10 điểm chốt dịch Covid -19 trên toàn địa bàn huyện Ba Chẽ… Cuộc 

vận động Tết vì người nghèo, chất độc da cam trong 5 năm đã huy động được 

296.457.000 đ: đã tặng quà cho 347 xuất với tổng số tiền là 273.699.000đ; Cuộc vận 

động “Nồi cháo từ thiện” từ năm 2020-3/2025: chỉ đạo và trực tiếp tham gia tổ chức nấu 

cháo, nấu cơm cho 18.628 lượt bệnh nhân tại trung tâm y tế và các điểm cách ly tập 

trung, điểm chốt trạm covid trên địa bàn với tổng kinh phí huy động là 344.000.000đ; 

Cuộc vận động tháng hành động nhân đạo:  huy động được tổng số kinh đã phát động 

huy động được 30.495.000 đ và tặng quà (sữa), tiền mặt cho 9 đối tượng số tiền 

2.700.000đ; Cuộc vận động “ Nồi cháo từ thiện” năm 2020 - 2024, để giúp đỡ bệnh nhân 

tại Trung tâm y tế huyện trong 5 năm quan tổng kinh phí huy động là 321.000.000 đ, phát 

cháo và cơn cho  17.268 lượt bệnh nhân. 

+ Công tác hiến máu nhân đạo: Trong 5 năm có 283 lượt tình nguyện viên tham gia hiến 

máu, hằng năm đều vượt kế hoạch huyện giao, hỗ trợ hiến máu cho các tình nguyện viên 

với tổng số tiền 66.200.000đ từ nguồn xã hội hóa . 

- Công tác Câu lạc bộ Hưu trí 3/2 huyện Ba Chẽ: Trong những năm qua, cá nhân tuy tuổi 

cao, xong luôn được các đồng chí lãnh đạo huyện, các cấp ủy cơ sở, các xã, thị trấn giao 

nhiệm vụ, bản thân đếu cố gắng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ cụ thể: (1) Về lĩnh vực 

giáo dục: Bản thân đã phối hợp tuyên truyền vận động xã hội hóa được 42.700.000đ để 

mua gạo, 6 chiếc xe đạp, chăn, màn, quần áo, sách, vở để tặng cho học sinh trường Trung 

tâm giáo dục và hướng nghiệp thường xuyện, Trường PTCS bán trú TH&THCS xã Đồn 

Đạc về đích Nông thôn mới, xã Minh Cầm đạt Nông thôn mới nâng cao, xã Đạp Thanh 

giữ vững Nông thôn mới, xã Lương Mông Nông thôn mới kiểu mẫu; (2) Lĩnh vực kinh 

tế: Bản thân đã tuyên truyền vận động hội viên và Nhân dân hưởng ứng thực hiện 

chương trình trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa, cây dược liệu, CLB đã vận động 209 hội 

viên trồng được 2300 cây, trong đó Lim 50, lát 170 cây, Giổi 2080 (cây) số tiền mua 

giống cây 29.900.000đ;  Gia đình đã tự bỏ kinh phí trồng cây phân tán 0,3 ha cây giổi, 

lát, trồng 22 ha keo; tuyên truyền thực hiện và vận động hội viên tham gia chăn nuôi gia 
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súc gia cầm có 228 hộ hội viên tham gia với tổng đàn 11.078 con, gà, ngan và 160 tổ ong 

mật; Riêng bản thân đã nuôi 250 con gà, đã bán thành thương phẩm để tăng thu nhập 

kinh tế cho gia đình. (3) Công tác giải phóng mặt bằng: Bản thân cùng Ban chủ nhiệm 

CLB Hưu trí 3/2 huyện đã chỉ đạo cho các chi hội và cùng trực tiếp tham gia phối hợp 

với Ban quản lý dự án, các đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận về 

phương án đền bù giải phóng mặt bằng của tuyến đường tránh lũ, Chợ Trung tâm Thị 

trấn Ba Chẽ; đường tỉnh lộ 342 (Lạng Sơn - Quảng Ninh qua địa phận xã Thanh Lâm, xã 

Đạp Thanh), làm cầu nối tỉnh lộ 330 với thị trấn Ba Chẽ, xã Đồn Đạc, các công trình 

Trường PTDTNT huyện, Trường THCS Thị trấn, Chợ trung tâm Ba Chẽ … để giải 

phóng mặt bằng sạch để công trình thi công đúng tiến độ. Bản thân và gia đình trong 

những năm qua đã hiến đất để chỉnh trang đô thị tuyến đường Thanh Niên diện tích 

270m2, hiến đất cho 01 hộ di chuyển để giải phóng mặt bằng để xây dựng Trường Mầm 

non Thị trấn với diện tích 160m2, hiến đất 500m2 đất rừng để di chuyển mộ của gia đình 

khác về vị trí đất rừng của gia đình. 

- Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: Bản thân 

đã trưng dụng 35 hội viên CLB Hưu trí 3/2 huyện Ba Chẽ đi hết tất cả các thôn bản trên 

địa bàn huyện Ba Chẽ để nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tuyên 

truyền luật bầu cử, cơ cấu, số lượng cần bầu của Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. 

+ Phối hợp tuyên truyền về phương án sáp nhập đơn vị hành chính xã Lương Mông và xã 

Minh Cầm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân 2 xã để tuyên truyền vận động nhân 

dân đồng thuận phương án sáp nhập đơn hành chính mới thống nhất lấy tên xã là xã Lương 

Minh, qua lấy phiếu ý kiến nhân dân, được nhân dân đồng thuận đạt tỷ lệ cao trên 80%.  

- Công tác Mặt trận Tổ quốc: Với vai trò là thành viên Ủy ban MTTQ cấp thị trấn, cấp 

huyện, kiêm Trưởng ban Tư vấn pháp luật của UBMTTQ huyện Ba Chẽ, Bản thân luôn 

cố gắng sắp xếp thời gian công việc của các tổ chức khác được đảm nhiệm để thực hiện 

tốt các nhiệm vụ được giao. 

 - Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng: Trong 5 năm qua cá nhân đã được các 

cấp tặng Bằng khen, giấy khen: Bằng khen Trung ương 02; Bằng khen cấp tỉnh: 11, Giấy 
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khen cấp tỉnh: 02; Giấy khen cấp huyện: 22; Giấy khen cấp thị trấn: 13; Đối với 03 tổ 

chức đoàn thể do cá nhân phụ trách được các cấp tặng Bằng khen, Giấy khen tổng số 30 

cho các tổ chức trong đó: Hội Chữ thập đỏ 21; Chi hội phụ nữ 08, CLB Hưu trí 3/2 

huyện Ba Chẽ: 10. 

II Lĩnh vực lao động, sản xuất, kinh doanh (Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đề nghị) 

2 

- Ông Phạm Đình Duẩn 

- Ngày sinh: 06/11/1986 

- Nghề nghiệp, chức danh, chức 

vụ: Công nhân khai thác than 

trong hầm lò Phân xưởng Khai 

thác 14, Công ty cổ phần Than 

Vàng Danh - Vinacomin, Tập 

đoàn Công nghiệp Than - 

Khoáng sản Việt Nam 

 

Thôn Tân Lập, 

phường Hoàng 

Quế, tỉnh 

Quảng Ninh 

- Là công nhân trực tiếp khai thác than trong hầm lò thuộc Phân xưởng khai thác số 14 

(KT14) Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin, Tập đoàn Công nghiệp Than - 

Khoáng sản Việt Nam, luôn luôn có thành tích dẫn đầu trong thi đua lao động sản xuất, 

10 năm liền đạt Lao động giỏi - Thu nhập cao của Công ty và Chiến sĩ thi đua cơ sở. 

    * Trong lao động sản xuất:  

     - Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giao hằng năm ở mức cao, sản xuất đảm bảo tuyệt 

đối an toàn: mặc dù diện sản xuất ngày càng gặp nhiều khó khăn, xuống sâu vào xa hơn, 

điều kiện vi khí hậu kém, địa chất mỏ ngày càng phức tạp nhưng luôn hoàn thành vượt 

chỉ tiêu kế hoạch giao hằng năm: năm 2020 vượt kế hoạch 11,2%, năm 2021 là 6,3%, 

năm 2022 là 5%, năm 2023 là 7,4%, năm 2024 là 5,6% 

      - Chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều công trình phần việc khó tháo gỡ, trọng điểm 

được giao đảm nhận đã hoàn thành xuất sắc, vượt chỉ tiêu đề ra: công trình khấu giá vượt 

phay chợ II-6-3 GVD gặp rất nhiều khó khăn vì phải khấu vượt phay phá nhưng đã được 

thực hiện thành công, đảm bảo khai thác triệt để, không bị lãng phí tài nguyên; Công 

trình tháo thu hồi giá ZH tại lò chợ III-7-1A GVD (lò chợ có khám đầu chênh cos với lò 

song song đầu H = 2,0m), đây là một công trình đòi hỏi chất xám rất lớn của các tay thợ 

bậc cao và giàu kinh nghiệm, bởi nguy cơ gây mất an toàn rất lớn nhưng lại hết sức quan 

trọng nhằm tiết kiệm giàn ZH khi thu hồi ra lập tức được đưa quay trở lại khai thác, tuy 

nhiên đã triển khai tổ chức thu hồi thành công và đảm bảo an toàn. 

      - Tham gia lao động sản xuất đồng thời tham gia bồi dưỡng, đào tạo, kèm cặp công 

nhân mới, học sinh thực tập, trong 5 năm đã tham gia đào tạo kèm cặp 38 công nhân mới, 

32 học sinh thực tập nghề, kèm cặp nâng bậc thợ 25 người, kèm cặp truyền nghề 11 

người, trong số những cá nhân được rèn giũa, kèm cặp đã có 12 người đạt danh hiệu Thợ 
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giỏi cấp Công ty, 07 cá nhân trong tổ đạt Thợ giỏi, Thợ giỏi xuất sắc cấp Tập đoàn, 04 cá 

nhân đạt danh hiệu ATVSV giỏi cấp TKV, 03 công nhân bậc cao của Tổ được điều đi 

các tổ khác giữ vai trò trọng trách là Tổ trưởng, Gương trưởng, Lò trưởng 

     - Trong quá trình lao động sản xuất đã không ngừng lao động sáng tạo, thúc đẩy phát 

triển sản xuất theo hướng hiện đại hóa, trong giai đoạn 2013-2024 bản thân đã có 11 sáng 

kiến được Hội đồng sáng kiến Công ty công nhận và có giá trị làm lợi gần 600 triệu 

đồng, cải thiện điều kiện làm việc, tăng cường an toàn, vệ sinh lao động; trong đó có 01 

sáng kiến được cấp Bằng lao động sáng tạo, 01 sáng kiến cấp Ngành (được Tập đoàn 

Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam công nhận) 

    * Thành tích đặc biệt xuất sắc của cá nhân: vào năm 2023 với ý tưởng sáng tạo, 

quyết liệt của bản thân đã cứu hộ thành công 02 công nhân mắc kẹt trong vụ sự cố tụt 

lò vào ngày 15/4/2023, tại Phân tầng 2 từ thượng TGVC -30/+40 chợ II-7-2 Giếng 

Cánh Gà Phân xưởng khai thác 4 (KT4) Công ty CP than Vàng Danh – Vinacomin. 

     * Gương mẫu trong chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước, giữ gìn mối đoàn kết với đồng nghiệp cũng như nhân dân địa phương nơi cư trú, 

Là công dân danh dự của thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh. 

     * Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã đạt được: Chiến sĩ thi đua cơ sở 10 

năm liên tục; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương năm 2018 (thành tích xuất sắc 

trong công tác từ năm 2016-2017); Chiến sĩ thi đua Tập đoàn Công nghiệp Than - 

Khoáng sản Việt Nam năm 2018 (thành tích xuất sắc giai đoạn 2016-2017), Chiến sĩ thi 

đua Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam năm 2023 (thành tích xuất sắc 

giai đoạn 2021-2022), Chiến sĩ thi đua Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

năm 2019 (thành tích xuất sắc giai đoạn 2016-2018), Bằng khen của chủ tịch Ủy ban 

quản lý vốn năm 2018, 2024; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 2020; Bằng khen 

của Liên Đoàn lao động Việt Nam năm 2019; Bằng khen của Trung Ương Đoàn năm 

2019; Bằng khen của chủ tịch Tỉnh Quảng Ninh năm 2020; Bằng khen của Tập Đoàn 

Than khoáng sản Việt Nam năm 2018, 2022; Bằng lao động sáng tạo năm 2021; Công 

dân danh dự thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh. Năm 2025, được Chủ tịch nước 

phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” và trở thành người thợ mỏ đầu tiên của 
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- Bà Nguyễn Thị Chúc 

- Năm sinh: 16/02/1965 

- Nghề nghiệp: Hội viên Hội 

nông dân phường Mạo Khê, 

thị xã Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh 

 

Khu Xuân 

Cầm, phường 

Mạo Khê, tỉnh 

Quảng Ninh 

Thành tích nổi bật đạt được: 

- Là hội viên nông dân tiêu biểu suốt những năm qua với nhiều cách làm hay, sáng tạo, 

luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các 

quy định của địa phương, gắn bó mật thiết với người dân tại địa phương, Cá nhân đã 

khẳng định sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt qua khó khăn thử thách, 

mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang 

phát triển kinh tế nông nghiệp, biết khai thác tiềm năng, thế mạnh sẵn có, vươn lên làm 

giàu từ chính mảnh đất quê hương. 

Năm 2015, gia đình bà xây dựng trang trại tổng hợp trồng trọt, chăn nuôi, kết hợp kinh 

doanh nuôi khai thác thủy sinh nhằm khai thác nguồn lợi tự nhiên sẵn có là rươi, cáy và 

các loại cá từ sông Cầm. Do điều kiện gia đình gặp nhiều khó khăn, gia đình bà đã vay 

vốn ngân hàng, người thân, bạn bè mạnh dạn đầu tư 2 tỷ đồng để đầu tư cải tạo vùng 

chăn nuôi, kết hợp trồng cây cau, khai thác rươi, cáy thủy sinh tự nhiên từ nguồn nước 

sông Cầm. Sau quá trình canh tác, đúc rút kinh nghiệm, gia đình bà đầu tư thuê nhân 

công lao động, cải tạo bờ chia ô nhỏ để cấy lúa, sử dụng phân bón hữu cơ để làm xốp đất, 

hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ đó, rươi, cáy ngày càng phát triển 

thuận lợi. Đồng thời, nhận thấy nhu cầu thị trường ngày càng lớn, bà đã mạnh dạn đầu tư, 

mở rộng thêm dịch vụ nhà hàng ăn uống với các sản phẩm đặc sản đồng quê, chủ yếu là 

rươi và mắm cáy. 

 - Với diện tích trang trại trên 6 ha khoanh nuôi khai thác thủy sinh (Rươi, Cáy) và nhà 

hàng đặc sản “Lẩu rươi sông Cầm”; Cơ sở vật chất và quy mô trang trại và nhà hàng 

không ngừng được đầu tư và mở rộng. Bằng hoạt động sản xuất kết hợp với kinh doanh 

dịch vụ đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 15 lao động, với mức tiền công bình 

quân đạt 6 - 15 triệu đồng/người/tháng; đồng thời, tạo công ăn việc làm cho số lao động 

thời vụ là 20 người. Tổng thu nhập từ các hoạt động SXKD (sau khi đã trừ chi phí) bình 

quân của gia đình đạt 1,6 tỷ đồng/năm. Hàng năm, cá nhân luôn chủ động, tích cực tham 

gia phổ biến kiến thức, KHKT, kinh nghiệm sản xuất cho 40 lao động, đào tạo giúp họ có 

tay nghề vững vàng tham gia sản xuất tốt và an toàn, góp phần nâng cao năng suất lao 
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động và chất lượng sản phẩm. 

Cá nhân tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, đóng góp và hỗ trợ kinh phí để 

xây dựng khu phố văn minh đô thị, ủng hộ xây nhà tình thương, trẻ em khuyết tật có 

hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng; Mỗi năm, giúp đỡ 5-7 hộ 

khó khăn thông qua các hoạt động hướng dẫn kiến thức, khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm 

sản xuất, hỗ trợ giống. Tích cực, chủ động tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua do 

Hội Nông dân và địa phương phát động: Đặc biệt là các phong trào nông dân thi đua sản 

xuất kinh doanh giỏi; nông dân thi đua xây dựng đô thị; nông dân tham gia đảm bảo quốc 

phòng, an ninh; phong trào đền ơn đáp nghĩa; phong trào vì người nghèo; ủng hộ nạn nhân 

chất độc da cam, ủng hộ trẻ em khuyết tật và xây dựng Quỹ khuyến học, Quỹ phòng chống 

thiên tai, các khoản đóng góp khác do địa phương vận động, tôi đều tham gia tích cực và 

có trách nhiệm, được địa phương và Hội Nông dân phường ghi nhận… 

- Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã đạt được: Năm 2017: Bằng khen của 

Thủ tướng Chính phủ đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào “Nông dân thi 

đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” (Quyết định số 

1370/QĐ-TTg, ngày 14/9/2017); Bằng khen của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt 

Nam đã có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất và xây dựng nông thôn mới, góp 

phần xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh thời kỳ đổi mới 

(Quyết định số 3666/QĐ-HNDTW, ngày 10/10/2017); Năm 2020: Bằng khen của Chủ 

tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 

giai đoạn 2015 - 2020 (Quyết định số 1696/QĐ-UBND, ngày 25/5/2020); Năm 2022: 

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam đã có thành tích xuất sắc 

trong lao động, sản xuất, kinh doanh góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ 

Tổ quốc (Quyết định số 1068/QĐ-TTg, ngày 12/9/2022); Năm 2023: Bằng khen của Chủ 

tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Hộ nông 

dân sản xuất kinh doanh giỏi”, giai đoạn 2020 - 2022 (Quyết định số 1157/QĐ-UBND, 

ngày 08/5/2023); Năm 2024: Danh hiệu “Hộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh 

năm 2024” (Quyết định số 260-QĐ/HNDT ngày 14/3/2025). 

Số và ký hiệu: 1981/SNV-TĐKT 
Ngày đến: 11/07/2025

Tài liệu này thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



STT 
Họ và tên/Năm sinh 

/Chức vụ, đơn vị công tác 

Địa chỉ 

thường trú 
Tóm tắt thành tích 

III Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo (Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị) 

4 

Nhà giáo ưu tú: Nguyễn 

Thu Hằng 

- Năm sinh: 01/02/1979 

- Nghề nghiêp, chức danh, 

chức vụ: Giáo viên, Tổ 

trưởng chuyên môn, trường 

THPT Chuyên Hạ Long, Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Quảng Ninh 

 

Số nhà 54, Tổ 

1, khu 6B, 

phường Hạ 

Long, tỉnh 

Quảng Ninh. 

 

Thành tích nổi bật đạt được: 

- Uy tín về chuyên môn và ảnh hưởng rộng rãi trong ngành: Là nhà giáo được Sở Giáo 

dục Đào tạo điều động tham gia các hoạt động chuyên môn của ngành: Là Giáo viên cốt 

cán bộ môn Vật lý, làm báo cáo viên các hội nghị tập huấn, tham gia các công tác ra đề, 

chấm thi học sinh giỏi của ngành…; Tích cực hỗ trợ chuyên môn đồng nghiệp trong 

Tỉnh. Có 02 sáng kiến kinh nghiệm được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận các năm 2020, 

2023. 

- Thành tích tiêu biểu, nổi trội, xuất sắc trong trong 05 năm liền kề 

+ Công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học: Công tác đào tạo và bồi dưỡng học sinh 

giỏi môn Vật lý cấp Quốc gia do giáo viên trực tiếp giảng dạy (02 giải Nhất, 09 giải Nhì, 

09 giải Ba và 16 giải Khuyến khích). Năm học 2021-2022: trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng 

em Lê Thùy Mai Anh đạt huy chương đồng Olymic Châu Âu bộ môn Vật lý. Nhiều học 

sinh đạt giải cao trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi môn Vật lý cấp Tỉnh (14 giải Nhất, 25 

giải Nhì, 23 giải Ba và 32 giải Khuyến khích). Đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh 

môn Vật lý năm 2023. Có 02 đề tài đạt giải Nhất tại Hội thảo khoa học của các trường 

chuyên khu vực Duyên Hải năm 2020 và 2023. Đạt giải Ba cuộc thi sáng tạo kĩ thuật 

năm 2022 -2023. 

+ Các hoạt động đoàn thể, công tác xã hội: Tham gia tích cực các hoạt động của công 

đoàn và nhà trường phát động; Tích cực tham gia, hưởng ứng, truyền cảm hứng cho cộng 

đồng tham gia một số cuộc thi thể thao, hiến máu…. Là thành viên của nhóm Nguồn cội 

- cựu học sinh chuyên Hạ Long hỗ trợ các học sinh khó khăn đạt kết quả tốt học tập; Hỗ 

trợ các học sinh khu vực miền núi. 

+ Đại biểu tham gia Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức lao động toàn 

quốc lần thứ X, năm 2020 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức. 

+ Đại biểu tham dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh  điển hình tiên tiến toàn quốc nhân dịp 

kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 
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11/6/2023) do Hội đồng thi đua- khen thưởng Trung ương tổ chức. 

+ Đại biểu tham dự Hội nghị gặp mặt đại diện tập thể, cá nhân tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 

60 năm Ngày  thành lập Tỉnh ( 30/10/1963 – 30/10/2023) của tỉnh Quảng Ninh 

- Một số danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng các cấp tiêu biểu trong 05 năm liền kề: 

Năm 2020: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; Năm 2021: Phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú; 

Năm 2021: Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc; Năm 2023: Bằng khen của Thủ 

tướng Chính phủ; Năm 2023: Bằng khen của Ủy ban nhân dân Tỉnh; Năm 2023: Bằng 

khen của Liên đoàn lao động Tỉnh. 
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- Học sinh: Đỗ Hà Linh 

- Năm sinh: 29/6/2006 

- Nghề nghiệp: Sinh viên 

Trường Đại học Ngôn ngữ 

Bắc Kinh, Trung Quốc; sinh 

viên ngành Luật, trường Đại 

học Mở Hà Nội liên kết với 

Trường Đào tạo cán bộ 

Nguyễn Văn Cừ (hệ từ xa). 

 

Tổ 6, khu 3, 

phường Hạ 

Long, tỉnh 

Quảng Ninh. 

 

Thành tích nổi bật đạt được: 

- 5 năm năm liên tục đạt học sinh giỏi. Trong đó:  

- Năm học 2020-2021 là học sinh Trường THCS Trọng Điểm, đạt giải Ba kỳ thi chọn học 

sinh giỏi cấp tỉnh tiếng Trung quốc. 

- Cả 3 năm học THPT tại trường THPT Chuyên Hạ Long: đạt học sinh Giỏi. 

- Năm học 2021-2022: giải Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Trung Quốc; Giải 

Khuyến khích cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ lần thứ 15 dành cho học sinh THPT khu vực 

miền Bắc và miền Trung Việt Nam; Giải khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi các trường 

THPT chuyên khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc bộ. 

- Năm học 2022-2023: giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Trung Quốc; giải 

Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn tiếng Trung Quốc; huy chương Bạc kỳ thi học 

sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ; giải Nhì 

kỳ thi Olympic bậc THPT của Đại học Quốc gia Hà Nội; thông qua kỳ thi chứng chỉ Tin 

học quốc tế MOS. 

- Năm học 2023-2024: Giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Trung Quốc; 

giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn tiếng Trung Quốc. 

- Năm 2024: Trúng tuyển các trường Đại học Hà Nội, Học viện Ngoại giao, Đại học 

Ngôn ngữ Bắc Kinh (Trung Quốc). 

- Năm học 2024-2025: Kết quả học tập học kỳ I xếp loại A (điểm trung bình các môn: 98,4). 
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- Tham gia tích cực các hoạt động ngoại khóa, hoạt động Đoàn Thanh niên; các hoạt 

động xã hội khác 

+ Năm 2022: Tham gia Trại hè Tiếng Trung do Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh (Trung 

Quốc) tổ chức; Tham gia chương trình trao đổi nhóm trực tuyến dành cho học sinh nước 

ngoài “Dynamic China” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tài trợ và Đại học Thiên Tân (Trung 

Quốc) tổ chức; Tham gia và hoàn thành xuất sắc khóa huấn luyện “Trại huấn luyện Lãnh 

đạo trẻ Trung Quốc-Việt Nam” do Học viện Ngoại ngữ Chiết Giang (Trung Quốc) tổ 

chức, nhằm quảng bá văn hóa đặc sắc, truyền tải và thể hiện tiếng nói của thanh niên. 

+ Năm 2023: Là tình nguyện viên tham gia “Tiếp sức mùa thi 2023”; Tham gia nhóm 

“Chuyên gia Microsoft Ofice”; Được tuyên dương là 01 trong 10 Thanh niên tiên tiến làm 

theo lời Bác năm 2023; Là 01 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh năm 2023. 

+ Năm 2024: Tham gia “Tranh biện tiếng Trung Hoa” do Câu lạc bộ Tiếng Trung trường 

Đại học Ngoại thương tổ chức. 

+ Năm 2025: Đạt giải Nhì cuộc thi “Tìm hiểu 95 năm lịch sử thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam”; tham gia tình nguyện viên phiên dịch cuộc Gặp gỡ đầu xuân năm 2025 tại 

thành phố Hạ Long; tham gia viết thư pháp phục vụ tại Hội báo Xuân tỉnh Quảng Ninh; 

tham gia các chương trình Giờ cao điểm trên sáng Phát thanh Quảng Ninh; tham gia các 

hoạt động giảng dạy… 

- Tham gia tích cực hoạt động ở khu dân cư như: Sinh hoạt thanh thiếu nhi trong dịp hè, 

vệ sinh môi trường ở tổ dân, khu phố; giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ 

đồng bào bão lũ bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 Yagi theo lời kêu gọi của Ủy Ban Mặt 

trận Tổ quốc Tỉnh Quảng Ninh. 

- Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng: Học sinh giỏi cấp Tỉnh, xuất sắc trong 

phong trào thi đua các năm 2020-2021, 2022-2023, 2023-2024, 03 lần được tặng Giấy 

khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hạ Long. 

+ 02 lần được UBND Phường Hồng Hà tặng Giấy khen (năm 2021, 2023). 

+ Học sinh giỏi Quốc gia các năm 2022-2023, 2023-2024, 02 lần được tặng Bằng khen 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào Tạo (2023, 2024). 
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+ “Gương mặt trẻ tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực học tập” được Chủ tịch 

UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen năm 2024. 

+ “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, được Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh tặng Bằng khen; Đoàn TNCS Khối các cơ quan Tỉnh tặng Biểu dương năm 2024. 

+ 03 năm liền được Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Hạ Long tặng Giấy khen. 

IV Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch (UBND thành phố Uông Bí đề nghị) 
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- Em Phạm Gia Bảo 

- Năm sinh: 31/3/2009 

- Nghề nghiệp: Học sinh 

 

Số nhà 262, tổ 

34 khu 6, 

phường Vàng 

Danh, tỉnh 

Quảng Ninh 

Thành tích nổi bật đạt được: 

* Giải Vô địch Trẻ Khiêu vũ Thể thao và Cúp Khiêu vũ Thể thao mở rộng toàn quốc 

năm 2019 của Liên đoàn Thể dục Thể thao Việt Nam tổ chức. 

- 01 Huy chương Vàng. 

- 02 Huy chương Bạc. 

* Giải Vô địch Trẻ Khiêu vũ Thể thao và Cúp Khiêu vũ Thể thao mở rộng toàn quốc 

năm 2020 của Liên đoàn Thể dục Thể thao Việt Nam tổ chức: Đạt 02 Huy chương bạc; 

07 Huy chương đồng. 

* Giải Vô địch Trẻ Khiêu vũ Thể thao và Cúp Khiêu vũ Thể thao mở rộng toàn quốc 

năm 2022 của Liên đoàn Thể dục Thể thao Việt Nam tổ chức. Nội dung: Thiếu niên 1 và 

thiếu niên 2 Lantin. Đạt 02 Huy chương bạc; 07 Huy chương đồng. 

* Giải Vô địch Trẻ Khiêu vũ Thể thao và Cúp Khiêu vũ Thể thao mở rộng toàn quốc 

năm 2023 của Liên đoàn Thể dục Thể thao Việt Nam tổ chức. Đạt 01 Huy chương vàng; 

01 Huy chương đồng. 

* Giải Vô địch Trẻ Khiêu vũ Thể thao và Cúp Khiêu vũ Thể thao mở rộng toàn quốc 

năm 2024 của Liên đoàn Thể dục Thể thao Việt Nam tổ chức. 

- 01 Huy chương vàng (Vô địch thiếu niên toàn năng 5 điệu Standard). 

- 01 Huy chương vàng (Vô địch điệu đơn Standard). 

* Tham gia các giải đấu quốc tế năm 2024: 

Tháng 8 năm 2024: Liên đoàn Thể dục Thể thao Việt Nam cử đi thi đấu Giải Khiêu vũ 
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thể thao quốc tế mở rộng tại Đức. Đạt 01 Huy chương vàng.  

- Các hình thức khen thưởng đã đạt được: Bằng khen: Quyết định số 436-QĐ/TĐTN-

VP ngày 24/3/2021 Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh khen 

tặng Thiếu nhi tiêu biểu làm theo lời Bác tỉnh Quảng Ninh; Giấy khen: Quyết định số 46-

QĐ/UBH ngày 29/12/2022 UBH LHTN thành phố Hạ Long về thành tích xuất sắc trong 

công tác Hội và phong trào thể dục và thể thao năm 2022; Bằng khen: Quyết định số 

144-QĐ/UBH-QN ngày 23/01/2024 Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ninh về thành tích 

xuất sắc trong hoạt động khiêu vũ thể thao tỉnh Quảng Ninh năm 2023. 

V Lĩnh vực Y tế (Sở Y tế, Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển Uông Bí đề nghị) 
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- Ông Vũ Đức Thụ 

- Năm sinh:  31/12/1972 

- Nghề nghiệp, chức danh, 

chức vụ: Tiến sỹ, bác sĩ, 

Trưởng khoa, Khoa Ngoại 

Tiêu hóa và Tổng hợp, Bệnh 

viện Việt Nam- Thụy Điển 

Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

 

Số nhà 35, tổ 

3, khu 6, 

phường Uông 

Bí, tỉnh Quảng 

Ninh. 

Thành tích nổi bật đạt được: 

- Từ tháng 01 năm 2003 được tiếp nhận vào Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí 

đến nay. Là Tiến sĩ, bác sĩ ngoại khoa, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa và Tổng hợp. Với 

trình độ hiểu biết về chuyên môn, nghiệp vụ cá nhân đã đóng góp cho sự phát triển của 

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí góp phần phấn đấu xây dựng bệnh viện “Bệnh 

viện xuất sắc toàn diện; Nhân viên y tế thay đổi phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự 

hài lòng người bệnh” trong nhiều năm qua. Bản thân tích cực nghiên cứu khoa học, phát 

triển kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực ngoại khoa, nhiều kỹ thuật chuyên 

sâu đã được cá nhân làm chủ giúp bệnh nhân của tỉnh Quảng Ninh và các vùng lân cận 

không phải chuyển lên tuyến trên nhưng vẫn được sử dụng các kỹ thuật cao kỹ thuật 

chuyên sâu. Tích cực tham gia các phong trào thi đua do bệnh viện, ngành Y tế và các 

Đoàn thể xã hội phát động như “ Thay đổi phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài 

lòng của người bệnh; “Cải tiến nâng cao chất lượng khám chữa bệnh Thực hiện các“ 

chương trình an toàn người bệnh... 

- Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện, cá nhân đã cùng với tập 

thể Khoa hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công với kết quả cao nhất. Chủ trương 

xuyên suốt: “lấy người bệnh làm trung tâm, an toàn người bệnh đặt lên hàng đầu”. Cá 
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nhân cùng với tập thể khoa đã tự đổi mới mình bằng việc tích cực học tập nâng cao trình 

độ nghiệp vụ để làm tốt hơn nữa những công việc thường quy, và từng bước lấp đầy chỉ 

định, giảm tỷ lệ chuyển viện. Khoa đã không ngừng cải tiến từ những việc cụ thể như: 

Nghiên cứu ứng dụng cái mới, cải tiến cũ, tổng kết chia sẻ kinh nghiệm, truyền thụ kiến 

thức cho lớp kế cận, nhiều biện pháp đổi mới quản lý và lãnh đạo để thực hiện tốt quy 

định của cơ quan, bám sát các mục tiêu, kế hoạch đề ra và các kế hoạch được giao, cải 

cách hành chính, tiết kiệm, chống lãng phí, công tác kiểm tra giám sát trong mọi hoạt 

động trở thành thường quy và nề nếp. Cùng với sự cố gắng và quyết tâm cao của mỗi cán 

bộ đảng viên, dù có thời điểm Khoa thiếu nhân lực nhưng vẫn nỗ lực đoàn kết phấn đấu 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền khoa đều đạt danh hiệu tập thể 

lao tiên tiến và xuất sắc. Song song với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn Khoa đã xây 

dựng, chỉnh sửa 15 bệnh ngoại khoa tiêu hóa thường gặp che phủ trên 95% danh mục các 

bệnh vào khoa điều trị và 67 quy trình kỹ thuật che phủ 100% danh mục kỹ thuật trong 

khoa. Bên cạnh đó, Khoa thường xuyên thực hiện tham vấn chuyên môn với các chuyên 

gia tuyến trên đồng thời hỗ trợ tuyến dưới để người bệnh nhận được dịch vụ y tế tốt nhất. 

Trong phòng chống dịch: Nhiều thành viên của khoa đã tham gia chống dịch tại bệnh 

viện, tham gia hỗ trợ tỉnh Bắc Giang, TP Hồ Chí Minh, kết quả có 06 nhân viên của khoa 

được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tặng 

Bằng khen; 01 cá nhân được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tặng Giấy khen có thành 

tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

- Là Tiến sĩ, bác sĩ y khoa, cá nhân đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành khoa thực hiện 

khám và điều trị cho từ 2.300 đến 2.600 người bệnh thuộc chuyên ngành ngoại tiêu hóa. 

Trong đó, phẫu thuật từ 1.300 - 1.600 trường hợp/năm, tỷ lệ người bệnh thực hiện phẫu 

thuật loại đặc biệt và loại 1 đạt trên 50%, phần lớn các phẫu thuật được thực hiện bằng 

phẫu thuật nội soi ít xâm lấn. Để đảm bảo công tác cấp cứu được hiệu quả nhất tôi luôn 

tuân thủ đúng quy trình cấp cứu, đặc biệt là quy trình “Báo động đỏ” tận dụng thời gian 

vàng và đã cấp cứu thành công rất nhiều trường hợp rất phức tạp và nguy kịch như: vỡ 

gan, vỡ lách, vỡ cơ hoành, vỡ ruột,…Cùng với đó tôi đã phát huy thế mạnh về phẫu thuật 

nội soi tiêu hóa nên đa số các phẫu thuật ổ bụng đều thực hiện được bằng phẫu thuật nội 
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soi. Ngoài ra, cá nhân cùng với các bác sỹ của khoa thường xuyên phải tiếp nhận và điều 

trị rất nhiều trường hợp bệnh khó của tuyến dưới chuyển đến đòi hỏi phải điều trị kỹ 

thuật rất cao như: cắt khối tá tụy bảo tồn môn vị (đây là một trong kỹ thuật chuyên sâu 

nhất của ngoại khoa tiêu hóa thường là các chuyên gia tuyến Trung ương mới thực 

hiện được) cắt thực quản đường bụng, cắt toàn bộ dạ dày, cắt toàn bộ đại tràng, cắt gan 

lớn bằng phương pháp Takasaki (đây là phương pháp phẫu thuật cắt gan mới đang 

được triển khai ở bệnh viện tuyến Trung ương như: Bệnh viện 108; Bệnh viện Hữu 

nghị Việt Đức; Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện Chợ 

Dẫy…), phẫu thuật nội soi kết hợp nội soi đường mật lấy sỏi đường mật trong và ngoài 

gan. Tỷ lệ người bệnh được điều trị khỏi luôn ở mức rất cao trên 98%, tỷ lệ chuyển tuyến 

vì lý do chuyên môn ở giai đoạn này luôn duy trì ở mức dưới 1%, kết quả khảo sát người 

bệnh hài lòng tốt và rất tốt đạt 95%-99%, tỷ lệ hài lòng nhân viên luôn ở mức trên 95%. 

Nhiều người bệnh từ các tỉnh bạn lân cận như: Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang tới 

khám và được tôi điều trị, tỷ lệ bệnh nhân ngoại tỉnh chiếm tỷ lệ 15-20%. Bên cạnh đó, 

tôi đã nghiên cứu áp dụng thành công nhiều sáng trong phẫu thuật, điều trị bệnh nhân 

góp phần nâng cao chất lượng điều trị người bệnh, nhiều sáng kiến cấp cơ sở, cấp tỉnh 

được hội đồng nghiệm thu công nhận. Trong số đó, có 01 sáng kiến đã áp dụng hiệu quả 

tại các cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh và được công nhận phạm vi ảnh hưởng 

cấp tỉnh “Ứng dụng kỹ thuật khâu nội soi vùi gốc ruột thừa thay thế kẹp hemolock 

trong phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa viêm” Trong phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa viêm 

hay phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa có phần xử lý gốc ruột thừa. Xử lý gốc ruột thừa 

kinh điển được thực hiện bằng làm một nơ ngoài cơ thể sau đó đưa vào và bộc gốc ruột 

thừa. Phương pháp phổ biến hiện nay là dùng kẹp hemolock để kẹp gốc ruột thừa. Hai kỹ 

thuật trên có hiệu quả tốt với hầu hết viêm ruột thừa. Tuy nhiên, hai phương pháp trên 

vẫn có những hạn chế như: khó hoặc không thực hiện được cho những người bệnh có gốc 

ruột thừa có đường kính lớn trên 1 cm, gốc ruột thừa mủm nát, và khá đắt tiền, kẹp 

hemolock cũng là một dị vật trong cơ thể. Xuất phát từ quy trình kỹ thuật mổ mở cắt ruột 

thừa có thì phải khâu vùi gốc ruột thừa. Chúng tôi đã thực hiện kỹ thuật khâu vùi gốc 

ruột thừa trong phẫu thuật nội soi. Đến thời điểm chúng tôi áp dụng kỹ thuật này, trên thế 

giới đã có một số bài báo công bố kết quả của kỹ thuật này với kết quả tốt, tuy nhiên ở 
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trong nước thì chưa có báo cáo nào. Trong thời gian chúng tôi áp dụng kỹ thuật này cũng 

là thời điểm dịch Covid -19 đang bùng phát rất mạnh gây ra những khó khăn về mua sắm 

vật tư tiêu hao. Kỹ thuật phẫu thuật nội soi khâu vùi gốc ruột thừa là một giải pháp rất 

hiệu quả cho người bệnh. Cho đến nay, chúng tôi đã thực hiện kỹ thuật này cho trên 600 

trường hợp với kết quả tốt, không có trường hợp nào bị biến chứng liên quan đến sử dụng 

kỹ thuật này. Áp dụng kỹ thuật này chúng tôi cũng góp phần tiết kiệm chi phí lên đến 

hàng trăm triệu đồng cho bệnh viện. Ngoài ra, chúng tôi đã chuyển giao kỹ thuật này cho 

các cơ sở y tế khác như: TTYT huyện Lục Nam, TTYT Thị xã Đông Triều, TTYT huyện 

Chí Linh, TTYT huyện Thủy Nguyên. Các đơn vị này đã áp dụng hiệu quả và đánh giá 

đây là một giải pháp tốt trong phẫu thuật điều trị viêm ruột thừa, góp phần tiết kiệm chi 

phí điều trị cho người bệnh. Với hiệu quả mà sáng kiến mang lại, với phạm vi ảnh hưởng 

rộng rãi tại một số đơn vị y tế trong và ngoài tỉnh, Sáng kiến đã được Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quảng Ninh công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh theo quyết định số 2584/QĐ-UBND, ngày 7/9/2022 và nhiều sáng kiến được 

tôi triển khai áp dụng có hiệu quả trong điều trị người bệnh. 

Đặc biệt, ngày 01/04/2024, được sự cho phép của Lãnh đạo Bệnh viện Việt Nam - 

Thụy Điển Uông Bí, cá nhân đã phối hợp cùng với Ê kíp thuộc Trung tâm Điều phối 

ghép tạng quốc gia; Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, 

Bệnh viện Trung ương Huế…thực hiện phẫu thuật thành công việc lấy tạng từ người hiến 

chết não bao gồm: Tim; Gan, trong đó gan được chia tách gan phải - gan trái; 02 quả 

thận; 02 giác mạc. Sau 4 giờ phẫu thuật liên tục với sự tập trung cao độ và sự phối hợp 

nhịp nhàng các ekip phẫu thuật đã thành công lấy các tạng đúng như kế hoạch dự kiến và 

được vận chuyển tới các đơn vị để ghép cho bệnh nhân. Đây là lần đầu tiên việc lấy tạng 

được thực hiện tại một bệnh viện tuyến tỉnh: Ca bệnh Hôn mê sau tai nạn giao thông 

được chẩn đoán Chấn thương sọ não nặng hôn mê sâu, người bệnh được chẩn đoán xác 

định chết não đồng thời được sự đồng ý của gia đình người bệnh trong việc hiến tạng. 

Các tạng được lấy từ người hiến tạng trên đã được phẫu thuật ghép cho 5 bệnh nhân; tất 

cả các tạng đều tưới máu tốt. Việc lấy đa tạng được cho từ một bệnh nhân chết não tại 

Bệnh viện Việt Nam - Thuy Điển Uông Bí trong đó có một phần công sức nhỏ bé của tôi 
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là thành công của ca hiến có hai đặc điểm lớn. Một là, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển 

Uông Bí là bệnh viện đầu tiên chưa ghép tạng thực hiện chẩn đoán, hồi sức chết não. Lần 

đầu tiên chia tách gan người hiến chết não thành công để ghép cho hai người (1 trẻ em, 1 

người lớn), tạo nên cột mốc mới cho công tác ghép gan tại Việt Nam. 

Là cán bộ quản lý Khoa, cá nhân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương trong 

lãnh đạo, quản lý, điều hành và là người thủ lĩnh tinh thần của cán bộ, viên chức, người 

lao động trong khoa, được nhân viên tin tưởng, nội bộ khoa đoàn kết. Thường xuyên 

khuyến khích, tạo động lực để nhân viên sáng tạo trong công việc, thường xuyên quan 

tâm đến công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ; nhiều năm liền Khoa Ngoại tiêu hóa và 

Tổng hợp luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào xây dựng 

bệnh viện ngày một vững mạnh, phát huy truyền thống bệnh viện Anh hùng. 

-  Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đạt được: Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Ninh tặng cho cho cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong 

phong trào thi đua và hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 

(30/10/1963-30/10/2023) tại Quyết định số 4133/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Năm 2025: Bằng khen của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Nhiều năm liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. 
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- Ông Ngô Quang Chức 

- Năm sinh: 22/10/1981 

- Nghề nghiệp, chức danh, 

chức vụ: Trưởng khoa chẩn 

đoán hình ảnh, Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Quảng Ninh, Sở Y 

tế tỉnh Quảng Ninh 

Số nhà 24, tổ 

6, khu 7, 

phường Cẩm 

Phả, tỉnh 

Quảng Ninh 

Thành tích nổi bật đạt được: 

Trong quá trình công tác tại Bệnh viện đã thực hiện và triển khai được nhiều kỹ thuật 

mới, kỹ thuật phức tạp giúp cho điều trị bệnh một cách hiệu quả. 

- Năm 2018-2019 Chủ nhiệm đề tài: Ứng dụng kỹ thuật nút mạch trong điệu trị một số 

bệnh lý khối u và chảy máu cấp tính trong chấn thương tạng đặc tại Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Quảng Ninh.  Ứng dụng đã đạt “Giải nhất” trong cuộc thi dịch vụ kỹ thuật tỉnh 

Quảng Ninh năm 2018. Được Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh công 

nhận tại quyết định số 3837/QĐ-UBND ngày 26/9/2018. 

- Từ năm 2019 đến nay đã thực hiện được trên 500 ca điều trị ung thư gan, u xơ tử cung, 

chấn thương gan, chấn thương lách, chấn thương thận và các chẩy máu trong ung thư 
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bằng kỹ thuật điều trị nội mạch (Nút mạch), đây là một kỹ thuật mới được thực hiện lần 

đầu tiên trong toàn tỉnh Quảng Ninh, kỹ thuật trên đã đem lại chất lượng cuộc sống rất tốt 

cho bệnh nhân sau điều trị và giảm được nhiều chi phí cho bệnh nhân. 

- Năm 2021 - 2023 thực hiện nhiệm vụ khoa học: Ứng dụng kỹ thuật chẩn đoán và điều 

trị đột quỵ não bằng dụng cụ cơ học có phối hợp phần mềm trí tuệ nhân tạo Rabid tại 

bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Giải pháp được UBND tỉnh, Sở Khoa học Và Công 

nghệ đánh giá, xếp loại “Xuất sắc” cấp giấy chứng nhận số đăng ký 29/2022/KHCN 

ngày 27/12/2022.  

+ Giải pháp đã đạt “Giải Nhất” của Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ 

IX, năm 2022-2023. Theo quyết định chứng nhận của UBND tỉnh số 202/QĐ-BTC ngày 

07/11/2023. 

 + Giải pháp đã đạt “Giải Ba” của Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 năm 

2022-2023. Theo quyết định số 1236/QĐ-LHHVN ngày 29/12/2023. 

   Với đề tài giải pháp trên trong công tác điều trị đột quỵ não, quý 2 và quý 3 năm 2022, 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã nhận được “Giải thưởng vàng” của hội đột quỵ 

thế giới (GOLD STATUS). 

- Trong ba năm 2021 đến năm 2023 đã thực hiện can thiệp điều trị cho hơn 300 ca đột 

quỵ do tắc mạch máu não. Điều trị cho hơn 100 ca phình mạch não đã vỡ và chưa vỡ 

- Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã đạt được: 

+ Năm 2018 -2019 đã được UBND tỉnh vinh danh “Tài năng trẻ tỉnh Quảng Ninh” 

+ Năm 2020 đã được UBND tỉnh tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ 

tiêu biểu” 

+ Từ năm 2018 đến năm 2024 được nhận 02 lần danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh. 

+ Từ năm 2015 đến năm 2024 đã được nhận 08 lần danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. 

+ Từ năm 2018 đến năm 2024 đã được nhận 06 Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh 

Quảng Ninh. 

+ Năm 2023 nhận được Bằng khen của của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt 
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Nam. 

VI Lĩnh vực Nghiên cứu khoa học (Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị) 
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- Ông Nguyễn Quang Mâu. 

- Năm sinh: 10/3/1950. 

- Nghề nghiệp, chức danh, 

chức vụ: Nguyên Bí thư 

Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT - 

Tổng giám đốc Công ty cổ 

phần Viglacera Hạ Long; 

Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Tổ hợp Công ty cổ phần  

Gốm Đất Việt 

 

Số 76 khu 2, 

phường Việt 

Hưng, tỉnh 

Quảng Ninh 

Thành tích nổi bật đạt được: 

- Ngày 03 tháng 01 năm 2012 nhận sổ hưu tại Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long. Ngày 

04 tháng 01 năm 2012, nhận chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gốm Đất 

Việt đúng lúc nền kinh tế nước nhà ảnh hưởng suy thoái toàn cầu. Với vai trò là Chủ tịch 

HĐQT Công ty, được rèn luyện và đào tạo với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực 

sản xuất vật liệu xây dựng, bản thân luôn là người đi đầu trong chiến lược xây dựng 

thương hiệu Gốm Đất Việt trở thành thương hiệu được tin dùng, không ngừng học hỏi về 

kiến thức quản lý, khoa học kỹ thuật, luôn quan tâm tình hình thực tế sản xuất, kinh 

doanh, phát huy sức mạnh của tập thể CBCNV xây dựng Công ty thành một tập thể kỷ 

cương, năng động, sáng tạo luôn thực hiện hoàn thành vượt năng suất, chất lượng và 

doanh thu đề ra. 

- Cùng với tập thể lãnh đạo và công nhân viên Công ty cổ phần Gốm Đất Việt, Anh hùng 

lao động - GS.TS danh dự Nguyễn Quang Mâu, thành viên của Liên đoàn các nhà sáng 

tạo thế giới, định hướng mục tiêu lấy khoa học kỹ thuật làm đòn bẩy then chốt để đạt 

được những thành tựu ấn tượng: Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học công nghệ năm 

2021; Doanh nghiệp khoa học công nghệ đầu tiên của ngành đất sét nung Việt Nam, xác 

lập 06 kỷ lục thế giới, 38 kỷ lục Việt Nam với 11 bằng độc quyền sáng chế và giải pháp 

hữu ích, giải bạc chất lượng quốc gia, thương hiệu nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam, cùng 

nhiều bằng khen, cúp của các cơ quan, tổ chức uy tín khác. Công ty cổ phần Gốm Đất 

Việt đã vững mạnh trở thành doanh nghiệp đứng hàng đầu trong ngành sản xuất gạch 

ngói đất sét nung Việt Nam: số 1 về năng suất, số 1 về chất lượng, số 1 về các phúc lợi 

xã hội và đặc biệt là những điểm nhấn trong việc chú trọng về môi trường và phát triển 

bền vững. 

- Các danh hiệu, khen thưởng đạt được:  Năm 2019: Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu 

do Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam công nghệ bình chọn. 
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+ Năm 2020: Tiến sĩ Danh dự Trường Đại học Kỷ lục Thế giới (World Records 

University) công nhận; Đĩa vàng danh dự do Tổ chức Kỷ lục Thế giới; 

+ Năm 2021: Huy chương Vàng của tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) do Tổ chức 

sở hữu trí tuệ thế giới; Đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa Học Công Nghệ do Chủ 

tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng; Danh hiệu Doanh nhân tri 

thức tiêu biểu 2021 do Hội UNESCO tổ chức Ngày 13/11/2021. 

+ Năm 2022: Danh hiệu “Sống bằng sáng tạo” do Tổ chức kỷ lục Việt Nam - Vietking 

trao tặng; Giáo sư danh dự do Trường Đại học kỷ lục Thế giới trao tặng;  

+ Năm 2023: Nhà lãnh đạo, nhà khoa học tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương do Liên 

hiệp các hội Unessco Việt Nam - Hội đồng thương mại, công nghệ toàn cầu Ấn Độ tặng. 

+ Năm 2024: Viện sĩ Danh dự chuyên ngành Kỹ thuật dân dụng và Công nghệ vật liệu do 

Trường đại học Quốc tế Hoa Kỳ cấp. 

- Hiệu quả kinh tế- xã hội mang lại từ giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ: 

Đã thiết lập được một hướng đi mới và hiện đại hơn trong công nghệ sản xuất ngói cao 

cấp đạt trình độ quốc tế ngang tầm thế giới. Đặc biệt các sáng chế có tính ứng dụng cao, 

được áp dụng đại trà cho toàn ngành sản xuất gạch ngói, giúp tiết kiệm nhiên liệu từ 15-

20%. Toàn bộ phế thải trước đây bị bỏ đi, hiện đã được tái sử dụng toàn bộ, tiết kiệm tài 

nguyên cho quốc gia, tăng giá trị tài nguyên đất nước, giảm tác động xấu đến môi trường 

- tiền đề cho phát triển bền vững. Hàng ngàn nhà máy sản xuất gạch ngói trên cả nước 

đều có thể áp dụng công nghệ này và hiệu quả lan tỏa xã hội sẽ vô cùng lớn. Lợi nhuận 

mới tăng thêm so với công nghệ cũ bình quân 35,22 tỷ đồng/năm. Thay đổi phương thức 

sản xuất ngành sản xuất gạch ngói đất sét nung Việt Nam từ nguyên liệu dẻo thuần túy 

sang nguyên liệu cứng, tầng phủ, phế thải… Tiết kiệm sử dụng tài nguyên thiên nhiên, 

hiệu quả cao trong sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường. Thay đổi phương thức sản 

xuất thủ công truyền thống sang tự động hóa, giải phóng sức lao động, cải thiện môi 

trường làm việc người lao động, nâng cao chất lượng đời sông người lao động. Trong 

hơn 10 năm qua, nộp ngân sách nhà nước xấp xỉ 400 tỷ đồng; tạo được công ăn việc làm 

cho trên 1.000 lao động với mức bình quân 14 triệu đồng/người/tháng. Với tất cả các 

phúc lợi xã hội, bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành của nhà nước. Hàng năm từ 
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những hiệu quả của công trình -  Công ty đóng góp 3 tỷ -5 tỷ đồng cho các chương trình 

phúc lợi, các sự kiện văn hóa xã hội và từ thiện tại địa phương. 

Hiệu quả môi trường được thấy rõ qua tỷ lệ diện tích hồ nước, vườn hoa, khu vực che 

phủ cây xanh đạt xấp xỉ 38% diện tích quy hoạch. Cảnh quan môi trường của công ty 

luôn được chú trọng thông qua các công tác quét dọn khu vực sản xuất, khuôn viên nhà 

máy, trồng và chăm sóc cây xanh, hoa tươi nhằm đem đến một môi trường làm việc tốt 

nhất có thể cho người lao động. 

10 

- Bà Trần Thị Hồng 

- Năm sinh: 01/9/1968 

- Nghề nghiệp, chức danh, 

chức vụ: Cán bộ kỹ thuật 

chọn tạo giống cây trồng,  

Công ty  cổ phần Giống cây 

trồng Quảng Ninh. 

 

Số nhà 815, tổ 

1, khu Nhuệ 

Hổ, phường 

Mạo Khê, tỉnh 

Quảng Ninh 

Thành tích nổi bật đạt được: 

- Năm 1989, tốt nghiệp đại học nông nghiệp khoa nông học, công tác tại Trại giống lúa 

cấp I Đông Triều nay là công ty CP giống cây trồng Quảng Ninh đến nay là 35 năm. Đã 

trải qua các chức vụ từ Trưởng phòng kỹ thuật đến Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc 

công ty từ tháng 5/2019 đến tháng hết tháng 5/2024. Trong quá trình công tác, phần lớn 

thời gian tập trung là làm công tác kỹ thuật, chủ nhiệm các đề tài nghiện cứu khoa học 

trong đó nhiều năm tập trung chọn tạo, khảo nghiệm giống lúa mới. Kết quả đến nay:  

- Nghiên cứu thành công “Giải pháp nâng cao sản lượng và chất lượng hạt lúa giống 

siêu nguyên chủng” giống lúa Khang dân 18 

- Nghiên cứu thành công qui trình kỹ thuật tuyển chọn các giống lúa thuần mới từ 

nguồn vật liệu du nhập của Trung Quốc 

+ Là tác giả chính 17 giống lúa được Bộ NN&PTNT cấp văn bằng bảo hộ nguồn gen 20 

năm (ĐT19, ĐT34, ĐT36, nếp ĐT52, ĐT37, ĐT135, ĐT136, Hồng hương ĐT128, 

ĐT100, ĐT166, ĐT186, ĐT178, ĐT120, ĐT505, ĐT502, ĐT303, ĐT504). 

+ Tạo ra 10 giống lúa được Bộ NN&PTNT công nhận để chuyển giao ứng dụng vào sản 

xuất góp phần không nhỏ trong việc tăng năng suất, chất lượng, giá trị lúa gạo, tăng thu 

nhập cho người nông dân (Nếp ĐT52, ĐT34, ĐT37, Hồng hương ĐT128, ĐT120, 

ĐT100, Khang dân 18, Q5, Hương thơm số 1, Kim cương 90.  

- Nghiên cứu thành công giải pháp“Nghiên cứu, sản xuất chế biến cốm Hồng hương 

Yên tử” từ giống lúa thảo dược Hồng Hương ĐT128. 
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- Nghiên cứu phục tráng giống lúa Nếp cái hoa vàng Đông Triều, Quảng Ninh. 

- Nghiên cứu “Phục tráng giống lúa Bao thai lùn trên địa bàn Miền Đông tỉnh Quảng 

Ninh”. 

- Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã đạt được:  

+ Được UBND tỉnh tặng danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” tỉnh 

Quảng Ninh lần thứ II, năm 2020. 

+ Được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ” của Bộ trưởng Bộ 

khoa học và công nghệ  năm 2023. 

+ Được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học nhà nông” năm 

2024. 

+ Giải thưởng KOVA lần thứ 11 về “ Khoa học công nghệ ứng dụng mang lại hiệu quả 

kinh tế cao cho xã hội cộng đồng”. 

+ 01 Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh năm 2013.  

+ 02 Bằng khen Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh năm 2015. 

+ Bằng khen Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh năm 2015. 

+ Được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn” của 

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT năm 2015. 

- Hiệu quả mang lại sau khi đạt thành tích 

+ Đối với công ty: Các giống lúa mới được chọn tạo ra đều là những sản phẩm chủ lực để 

công ty sản xuất và kinh doanh hạt giống phục vụ sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Với số 

lượng duy trì ổn định từ 1000 -1200 tấn giống/ năm không những đáp ứng được nhu cầu  

trong tỉnh mà còn đáp ứng cho các tỉnh có vùng sinh thái tương đồng. Hạt giống của công 

ty ngày càng có thương hiệu và uy tín trên thị trường, hàng năm ổn định việc làm, thu 

nhập, đời sống cho người lao động trong công ty. 

+ Đối với các tỉnh phía Bắc đến Duyên Hải nam Trung bộ và Tây nguyên,  hàng 

năm được gieo cấy hàng nghìn ngàn héc ta, góp phần đột phá về năng suất, chất 
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lượng, giá trị, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp  

+ Đối với tỉnh Quảng Ninh: 12 giống lúa được Bộ N&PTNT công nhận cho phép chuyển giao 

ứng dụng với phổ thích ứng rộng đạt trên 74% diện tích gieo cấy các huyện thị trong tỉnh. 

Các giống mới của nhóm nghiên cứu tạo ra sinh trưởng phát triển tốt, năng suất cao hơn 

giống đối chứng từ 10-15%, chống chịu  tốt với biến đổi khí hậu và sâu bệnh, giảm ô 

nhiễm môi trường, tiết kiệm được chi phí sản xuất,  Ngoài ra các giống lúa bản địa như 

Nếp Cái hoa vàng Đông Triều, bao thai lùn Quảng Ninh đã được bảo tồn, phục tráng 

nâng cao chất lượng, giá trị giúp người nông dân nâng cao thu nhập và tạo nên những 

sản phẩm OCOP thứ hạng có tiếng của tỉnh, tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập cho 

người nông dân,  nâng cao hiệu quả sản xuất từ 25-30%, góp phần đảm bảo an ninh 

lương thực và xây dựng nông thôn mới của tỉnh trong nhiều năm qua.  

+ Đối với xã hội: Việc tạo ra 17 giống lúa  được Bộ NN&PTNT bảo hộ 20 năm,  đã bổ sung 

một lượng lớn nguồn gen giống lúa  mới để phục vụ công tác lai tạo, chọn lọc cho quỹ gen 

Quốc gia, đồng thời thúc đẩy xã hội hoá  công tác nghiên cứu, lai tạo giống cây trồng của ngành 

nông nghiệp nước nhà. 
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